
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18, Ngõ 120 Phố Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC APEC

0110779170

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới bán hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, tư 
vấn pháp luật)

4610

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Tư vấn giáo dục; 
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (điều 106 nghị định 
46/2017/NĐ-CP)

8560(Chính)

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Cơ sở lưu trú khác 5590

5. Xuất bản phần mềm
(Loại trừ xuất bản phẩm)

5820

6. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết:- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh; - Hoạt động sản 
xuất phim video; - Hoạt động sản xuất chương trình truyền 
hình (+Trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các 
hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất 
làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự 
kiện, phim ảnh +Trừ hoạt động báo chí theo Điều 14 Luật Báo 
chí)

5911

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC APEC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: APEC EDUCATION GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN APEC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 8586 8586
Email: contact@apec.edu.vn www.apec.edu.vn

Fax:
Website:
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7. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
- Dịch vụ Internet (Khoản 2 Điều 3, Điều 6, Điều 7 Nghị định 
72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về quản lý, cung cấp, sử 
dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng)
- Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di 
động (Điều 27 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet
và thông tin trên mạng)
- Dịch vụ thư điện tử (Điều 10 Nghị định 91/2020/NĐ-CP 
ngày 14/08/2020 về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc 
gọi rác);
- Đại lý dịch vụ viễn thông (Điều 3 Luật viễn thông 2009)

6190

8. Lập trình máy vi tính 6201

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

10. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

11. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

12. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(loại trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

6399

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 
(trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán)

6619

14. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm

6622

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 11 Luật kinh doanh 
bất động sản 2014)

6810

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
(Trừ đấu giá, tư vấn pháp luật)
(Điều 62, 74 Luật kinh doanh bất động sản 2014)

6820

17. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán)

7020

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

20. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214
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22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

23. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

24. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

25. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

26. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm (Điều 14,16 Nghị định 23/2021/NĐ-CP)

7810

27. Cung ứng lao động tạm thời
Hải Phòng: Cần đáp ứng vốn điều lệ Khoản 1 Điều 6 Nghị 
định 55/2013

7820

28. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

29. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế (Điều 
31 Luật Du lịch 2017)

7911

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
(Không bao gồm tổ chức họp báo)

7990

32. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

33. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

34. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

35. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

36. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

37. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa
(Điều 28 Luật Thương mại số 36/2005/QH11)

8299

39. Giáo dục nhà trẻ 8511

40. Giáo dục mẫu giáo 8512

41. Giáo dục tiểu học 8521

42. Giáo dục trung học cơ sở 8522

43. Giáo dục trung học phổ thông 8523

44. Đào tạo sơ cấp 8531

45. Đào tạo trung cấp 8532
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ HỒNG 18 ngõ 104/7 
Định Công, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0381760000
64

46. Đào tạo cao đẳng 8533

47. Đào tạo đại học 8541

48. Đào tạo thạc sỹ 8542

49. Đào tạo tiến sỹ 8543

50. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, dạy về tôn 
giáo)

8559

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 ĐẶNG VĂN 
CHUYÊN

Ô số 8, Dãy A, 
Tập thể Cục An 
Ninh Điều Tra, Tổ 
6, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0340840092
53

3 BÙI DUY HAI Số 8 đường Lê 
Đức Thọ, TDP số 
11, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0360860117
66

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036086011766
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 8 đường Lê Đức Thọ, TDP số 11, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 8 đường Lê Đức Thọ, TDP số 11, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI DUY HAI Nam

05/05/1986 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034084009253
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ô số 8, Dãy A, Tập thể Cục An Ninh Điều Tra, Tổ 6, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô số 8, Dãy A, Tập thể Cục An Ninh Điều Tra, Tổ 6, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN CHUYÊN Nam

04/10/1984 Kinh Việt Nam

18/07/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038176000064
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 18 ngõ 104/7 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 18 ngõ 104/7 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ HỒNG Nam

26/01/1976 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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